VI- LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
1.Thủ tục Xác nhận đơn xin cấp phép vỉa hè

 - Trình tự thực hiện: 

Bước 1 : - Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

 Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm

- Đơn xin cấp phép sử dụng vỉa hè

- Bản cam kết 

- Các giấy tờ liên quan theo quy định (nếu có)

 b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần khảo sát thì hẹn lại không quá 05 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận
- Lệ phí (nếu có): Lệ phí Xác nhận đơn đề nghị cấp phép vỉa hè: 2.000 đồng/trường hợp

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Mẫu đơn đề nghị cấp phép vỉa hè
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có;
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 + Luật của Quốc hội: 

· Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
· Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 + Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994

 + Nghị định của Chính phủ: 

· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 + Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 + Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.

 + Quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND thành phố quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2.Thủ tục xác nhận đơn xin đào đường đặt cống thoát nước
- Trình tự thực hiện:

 Bước 1 : - Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép đào đường đặt cống thoát nước.

- Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất phải thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình phụ trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, cấp thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có);

 - Các giấy tờ khác liên quan theo quy định (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận
- Lệ phí (nếu có): Xác nhận đơn đề nghị cấp phép đào đường  2.000 đồng/trường hợp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Đơn đề nghị cấp phép đào đường đặt cống thoát nước 

· Bản cam kết 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không;
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Luật của Quốc hội: 

Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 + Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994

 + Nghị định của Chính phủ: 

· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 + Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác

 + Quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 và Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

